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KẾ HOẠCH CHI TIẾT
Đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cho 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế
 (Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-TCGDNN ngày     /     /2018 của            Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)


I - MỤC TIÊU 

Đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cho 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế theo 22 bộ chương trình đã được chuyển giao từ Cộng hòa liên bang Đức cho 66 lớp, 1.056 sinh viên tại 45 trường để được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Việt Nam và bằng cao đẳng của Đức (do HWK Leipzig cấp, tương đương với trình độ Bậc 4 theo Khung trình độ Quốc gia Đức). 
Tổ chức đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cho 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế để làm cơ sở hoàn thiện bộ chương trình đào tạo chuyển giao, hoàn thiện quy chế và quy trình tổ chức đào tạo các nghề trọng điểm cấp độ quốc tế; quy trình tổ chức thi, kiểm tra đánh giá và công nhận kết quả tốt nghiệp cho sinh viên để được cấp 2 bằng cao đẳng của Việt Nam và của Đức; các điều kiện bảo đảm chất lượng cho đào tạo các nghề trọng điểm cấp độ quốc tế và đề xuất các cơ chế, chính sách cho người dạy, người học, cán bộ quản lý đào tạo, cơ sở đào tạo khi tham gia giảng dạy những nghề trọng điểm cấp độ quốc tế. 

Trên cơ sở đánh giá kết quả đào tạo thí điểm, tổng kết rút kinh nghiệm để tiến tới tổ chức triển khai đào tạo nhân rộng tại các trường đã được lựa chọn quy hoạch nghề trọng điểm cấp độ quốc tế nhằm đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu sử dụng lao động của các nghề này trong và ngoài nước.


II - NỘI DUNG


A. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO ĐÀO TẠO THÍ ĐIỂM

1. Xây dựng kế hoạch

- Thời gian thực hiện: tháng 8/2018
- Nội dung:

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cho 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế theo các bộ chương trình đã được chuyển giao từ Cộng hòa liên bang Đức.

+ Họp lấy ý kiến và thống nhất các nội dung hoạt động chính để triển khai thực hiện đào tạo thí điểm cho 22 nghề theo Quyết định số 926/QĐ-LĐTBXH và Quyết định số 934/QĐ-LĐTBXH ngày 18/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
+ Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn tổ chức triển khai đào tạo thí điểm cho 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, bao gồm: hướng dẫn xây dựng quy chế đào tạo, phương án tuyển sinh, xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật tạm thời và xác định chi phí đào tạo để áp dụng cho đào tạo thí điểm.

2. Tổ chức Hội nghị triển khai 

- Thời gian thực hiện: 2 ngày, tháng 8/2018
- Địa điểm: miền Bắc, Trung, Nam.
- Thành phần: Lãnh đạo Bộ và lãnh đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Ban C
hỉ đạo thực hiện Kế hoạch, Vụ Đào tạo chính quy và các vụ/đơn vị có liên quan của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, 45 trường cao đẳng được lựa chọn đào tạo thí điểm (mỗi trường bao gồm: hiệu trưởng, kế toán trưởng, trưởng phòng đào tạo, khoa chuyên môn có nghề được đào tạo thí điểm); đại diện của cơ quan chủ quản 45 trường; Tập đoàn đào tạo Avestos (Đức) và Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế (AIC).
- Nội dung:

+ Phổ biến nội dung các Quyết định số 926/QĐ-LĐTBXH và Quyết định số 934/QĐ-LĐTBXH ngày 18/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc cho phép sử dụng 22 bộ chương trình chuyển giao từ Cộng hòa liên bang Đức để đào tạo thí điểm cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Đức và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Việt Nam cho 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế; Kế hoạch và Quy định tổ chức đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cho 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế;

+ Hướng dẫn chung các yêu cầu, quy định về tổ chức đào tạo thí điểm 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế theo 22 bộ chương trình đã chuyển giao từ Cộng hòa liên bang Đức;

+ Hướng dẫn các trường được lựa chọn tham gia đào tạo thí điểm xây dựng phương án tuyển sinh, quy chế đào tạo đối với đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm cấp độ quốc tế;

+ Hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật tạm thời cho nghề được giao để áp dụng cho đào tạo thí điểm;

+ Hướng dẫn xác định chi phí đào tạo.


3. Cung cấp tài liệu cho các trường thực hiện đào tạo thí điểm
- Thời gian thực hiện: tháng 8 - 10/2018.

- Mục đích: Cung cấp tài liệu cho 45 trường được lựa chọn tham gia đào tạo thí điểm để xây dựng phương án tuyển sinh, quy chế đào tạo, định mức kinh tế - kỹ thuật tạm thời, xác định chi phí đào tạo.

- Nội dung bộ tài liệu cho từng nghề gồm:

+ Tiêu chuẩn năng lực bao gồm Quy định đào tạo theo Tiêu chuẩn nghề đạt bậc 4 khung trình độ Quốc gia Đức;


+ Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng (để đạt bậc 4 theo khung trình độ Quốc gia Đức);


+ Tài liệu học tập/giảng dạy (giáo trình) lý thuyết và thực hành;


+ Tài liệu đánh giá bao gồm mẫu đề thi, đáp án, hướng dẫn đánh giá và chấm điểm;


+ Danh mục máy móc, trang thiết bị phục vụ cho đào tạo trình độ cao đẳng.

- Nội dung công việc: 

+ Phô tô và đóng quyển toàn bộ 66 bộ tài liệu cho 66 lớp tại 45 trường đào tạo thí điểm;

+ Chuyển giao bộ tài liệu cho các trường tham gia đào tạo thí điểm (bản cứng và bản mềm).


4. Hướng dẫn các trường được lựa chọn đào tạo thí điểm làm công tác chuẩn bị cho đào tạo thí điểm
- Thời gian: tháng 9 - 12/2018

- Địa điểm: tại 45 trường được lựa chọn đào tạo thí điểm

- Tổ chức các đoàn công tác đến làm việc tại 45 trường được lựa chọn đào tạo thí điểm để hướng dẫn các công việc chuẩn bị cho đào tạo thí điểm.

- Thành phần đoàn: Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch và Vụ Đào tạo chính quy, các Vụ, đơn vị có liên quan: tối đa 5 người/đoàn.

- Nội dung hướng dẫn:
+ Xây dựng phương án tuyển sinh theo từng nghề, từng trường;

+ Xây dựng kế hoạch, tiến độ đào tạo theo bộ chương trình đào tạo chuyển giao của từng nghề tại từng trường;
+ Xây dựng quy chế đào tạo thí điểm đối với nghề trọng điểm cấp độ quốc tế;

+ Xây dựng định mức kinh kế - kỹ thuật tạm thời cho nghề được giao, gồm: định mức giờ giảng, định mức lao động giảng dạy đối với giáo viên tham gia đào tạo thí điểm; định mức tiêu hao nguyên vật liệu, định mức quản lý đào tạo thí điểm theo bộ chương trình chuyển giao trên cơ sở các điều kiện thực tế của từng nghề, tại từng trường;

+ Xác định chi phí đào tạo theo các quy định của Thông tư liên tịch số 220/2009/TTLT-BTC-BLĐTBXH-BGDĐT ngày 20/11/2009 của liên Bộ Tài chính, Lao động - Thương binh và xã hội, Giáo dục và Đào tạo.


5. Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật tạm thời, xác định chi phí đào tạo thí điểm cho 22 nghề
- Thời gian: tháng 8 - 12/2018
- Địa điểm: tại 45 trường được lựa chọn đào tạo thí điểm

- Nội dung:

+ Các trường được lựa chọn đào tạo thí điểm thành lập các tổ chuyên môn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật tạm thời;
+ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trình Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ký quyết định thành lập các hội đồng thẩm định định mức kinh tế kỹ thuật cho từng nghề;
+ Tổ chức thẩm định định mức kinh tế kỹ thuật;

+ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trình Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành định mức kinh tế kỹ thuật tạm thời cho từng nghề;

+ Từng trường trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật tạm thời, xác định chi phí đào tạo thí điểm cho nghề được giao đào tạo thí điểm, lập hồ sơ trình Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

+ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi Bộ Tài chính thẩm định chi phí đào tạo.


6. Xây dựng phương án tuyển sinh, quy chế, kế hoạch, tiến độ đào tạo
- Thời gian: tháng 9/2018 - 8/2019.

- Địa điểm: tại 45 trường được lựa chọn đào tạo thí điểm.

- Các trường căn cứ Quyết định số 926/QĐ-LĐTBXH ngày 18/7/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và tài liệu hướng dẫn, thực hiện các nội dung:

+ Xây dựng phương án tuyển sinh theo nghề được giao đào tạo thí điểm đảm bảo các yêu cầu về đối tượng tuyển sinh, trong đó ưu tiên những học sinh/sinh viên có kết quả học tập THPT từ khá trở lên và năng lực ngoại ngữ tốt, ưu tiên đối tượng chính sách;
+ Xây dựng quy chế đào tạo các nghề trọng điểm cấp độ quốc tế đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành của Việt Nam và đáp ứng được yêu cầu, tiêu chuẩn của chương trình đào tạo theo các bộ chương trình chuyển giao và công nghệ đào tạo của Đức;
+ Xây dựng kế hoạch, tiến độ đào tạo cho nghề được giao đào tạo thí điểm trên cơ sở Kế hoạch chung đã được phê duyệt và nội dung chuyên môn của các bộ chương trình chuyển giao từ Đức;
+ Báo cáo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp xem xét, phê duyệt.



7. Chuyên gia Đức đến khảo sát, kiểm tra, giám sát, đánh giá các điều kiện tổ chức đào tạo của các trường
a) Chuyên gia Đức sang Việt Nam thực hiện khảo sát, kiểm tra, đánh giá các điều kiện tổ chức đào tạo của các trường đào tạo thí điểm

- Thời gian: tháng 8 - 12/2018

- Nội dung: trình Bộ Tài chính thẩm định giá chuyên gia Đức sang Việt Nam thực hiện khảo sát, kiểm tra, đánh giá các điều kiện tổ chức đào tạo của các trường đào tạo thí điểm.
b) Chuyên gia Đức phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Ban Chỉ đạo) kiểm tra, đánh giá các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo theo các tiêu chuẩn quy định của Đức
- Thời gian: tháng 11/2018 - 02/2019
- Địa điểm: tại 45 trường đào tạo thí điểm

- Nội dung làm việc:


+ Kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo theo yêu cầu của Đức (về cơ sở vật chất, thiết bị; đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đào tạo,...) tại các trường tham gia đào tạo thí điểm và hướng dẫn các trường hoàn thiện các điều kiện theo quy định của Đức;


+ Công bố danh sách các trường đủ điều kiện tổ chức đào tạo thí điểm theo tiêu chuẩn của Đức: 3 - 6/2019.

c) Chuyên gia Đức sang Việt Nam thực hiện theo dõi, giám sát trong quá trình tổ chức đào tạo
- Thời gian: tháng 02 - 9/2019
- Nội dung: trình Bộ Tài chính thẩm định giá chuyên gia Đức sang Việt Nam thực hiện theo dõi, giám sát trong quá trình tổ chức đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ việc đào tạo thí điểm, đánh giá công nhận kết quả đầu ra và cấp bằng cho sinh viên, trình Bộ LĐTBXH.

8. Ký hợp đồng đặt hàng đào tạo với các trường được lựa chọn đào tạo thí điểm

- Thời gian: tháng 8 - 10/2019.

- Địa điểm: Văn phòng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

- Thành phần: Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch, Văn phòng Tổng cục, Vụ Đào tạo chính quy, các trường được lựa chọn đào tạo thí điểm.

- Nội dung thực hiện: Tổ chức họp thương thảo hợp đồng đặt hàng đào tạo thí điểm với các trường được lựa chọn để thống nhất các nội dung:


+ Quy định về tạm ứng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện Hợp đồng;
+ Quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên có liên quan khi thực hiện Hợp đồng đặt hàng đào tạo;

+ Xử lý việc sinh viên bỏ học, thôi học, không tốt nghiệp trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Ký kết hợp đồng đặt hàng đào tạo với các trường được lựa chọn đào tạo thí điểm.


B- TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THÍ ĐIỂM 

1. Kế hoạch thời gian đào tạo theo từng nghề, từng trường
(chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo)


2. Hội nghị hướng dẫn tổ chức đào tạo 

- Thời gian thực hiện: 2 ngày, cuối tháng 10/2019
- Địa điểm: miền Bắc hoặc miền Nam

- Thành phần: lãnh đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch, Vụ Đào tạo chính quy và các Vụ, đơn vị của Tổng cục, 45 trường được lựa chọn đào tạo thí điểm (mỗi trường gồm: hiệu trưởng, kế toán trưởng, trưởng phòng đào tạo, giáo viên giảng dạy nghề được giao đào tạo thí điểm); đại diện của cơ quan chủ quản 45 trường; chuyên gia Đức và Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế (AIC).
- Nội dung:

+ Thống nhất chung các yêu cầu về Kế hoạch, tiến độ đào tạo thí điểm theo các bộ chương trình đã chuyển giao;

+ Chuyên gia của Đức sẽ làm việc với chuyên gia Việt Nam theo từng nghề để thống nhất quá trình đào tạo;

+ Hướng dẫn chuyên gia Việt Nam lập kế hoạch đào tạo theo bộ chương trình đã được chuyển giao.

3. Tuyển sinh
- Thời gian: tháng 8 - 11/2019.

- Địa điểm: tùy theo từng trường, từng nghề được giao đào tạo thí điểm, các trường tổ chức tuyển sinh theo các phương án tuyển sinh đã được phê duyệt tại các địa phương trong cả nước hoặc một số tỉnh, thành phố theo vùng tuyển sinh của trường được lựa chọn đào tạo thí điểm.

- Hình thức tuyển sinh: xét tuyển hoặc thi tuyển. Hiệu trưởng các trường  được giao đào tạo thí điểm sẽ quyết định hình thức tuyển sinh của trường mình đảm bảo đúng quy định và chất lượng đầu vào đáp ứng được yêu cầu đào tạo.

- Số lượng sinh viên/lớp theo quy định của chương trình đào tạo, tối đa không quá 16 sinh viên/lớp.

4. Khai giảng

- Thời gian: tháng 10 - 12/2019.

- Địa điểm: 66 lớp tại 45 trường được lựa chọn đào tạo thí điểm.

- Thành phần: Lãnh đạo Bộ và lãnh đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch, Vụ Đào tạo chính quy và các vụ, đơn vị của Tổng cục, 45 trường được lựa chọn đào tạo thí điểm; đại diện của cơ quan chủ quản 45 trường; chuyên gia Đức và Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế (AIC).

- Nội dung: 

+ Công bố kế hoạch, tiến độ đào tạo thí điểm của từng nghề, từng trường; thời gian thực hiện kế hoạch học các môn học chung theo quy định của Việt Nam, thời gian học các nội dung chuyên môn;

+ Kế hoạch làm việc của chuyên gia Đức đến các lớp, các trường để hướng dẫn, theo dõi, giám sát quá trình đào tạo và tham gia đánh giá, công nhận kết quả học tập cho sinh viên trong quá trình đào tạo và tổ chức thi tốt nghiệp;
+ Kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả đầu ra và thi cấp bằng tốt nghiệp.


5. Kiểm tra, giám sát quá trình đào tạo thí điểm
- Thời gian: trong suốt quá trình tổ chức đào tạo.
- Địa điểm: 66 lớp tại 45 trường được lựa chọn đào tạo thí điểm.

- Thành phần: lãnh đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch, đại diện các Bộ, ngành, địa phương là đơn vị chủ quản của các trường tham gia đào tạo thí điểm.

- Nội dung kiểm tra, giám sát: 

+ Kiểm tra việc triển khai đào tạo các môn học chung theo quy định của Việt Nam;

+ Kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức triển khai đào tạo các nội dung chuyên môn theo bộ chương trình chuyển giao.

+ Kiểm tra, giám sát công tác tổ chức, quản lý đào tạo theo kế hoạch, tiến độ chung của toàn khóa;

+ Kiểm tra, giám sát việc tổ chức giảng dạy các nội dung chuyên môn đảm bảo đúng theo yêu cầu bộ chương trình chuyển giao và công nghệ đào tạo của Đức;

+ Phối hợp với chuyên gia Đức hướng dẫn, xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức đào tạo thí điểm theo quy trình và công nghệ đào tạo của Đức.


6. Chuyên gia Đức kiểm tra, hướng dẫn, giám sát và hỗ trợ việc tổ chức giảng dạy các nội dung chuyên môn 
- Thời gian: trong suốt quá trình tổ chức đào tạo thí điểm.

- Địa điểm: 66 lớp tại 45 trường được lựa chọn đào tạo thí điểm.

- Nội dung hướng dẫn, kiểm tra, giám sát: 

+ Chuyên gia Đức sẽ hỗ trợ, hướng dẫn các trường chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho việc giảng dạy chuyên môn;

+ Hỗ trợ, hướng dẫn giáo viên của các trường tổ chức thực hiện giảng dạy các nội dung chuyên môn theo kế hoạch, tiến độ đã được phê duyệt và đúng theo  chương trình đã chuyển giao đảm bảo các yêu cầu, tiêu chuẩn và công nghệ đào tạo của Đức;

+ Trong quá trình theo dõi, hướng dẫn đào tạo sẽ đánh giá về tình hình thực hiện chương trình đào tạo theo từng nghề, từng trường, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức đào tạo;
+ Chuyên gia sẽ theo dõi, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các trường thực hiện tổ chức, quản lý đào tạo đảm bảo theo các tiêu chuẩn của Đức;

+ Tham gia hỗ trợ giáo viên của Việt Nam thực hiện quá trình đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo nội dung trong chương trình đào tạo.

7. Sơ kết năm học
- Thời gian: mỗi năm tổ chức sơ kết 1 lần vào tháng 10.

- Địa điểm: tổ chức Hội nghị sơ kết tại miền Bắc, Trung và miền Nam.

- Thành phần: lãnh đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch, Vụ Đào tạo chính quy và các Vụ, đơn vị của Tổng cục, 45 trường được lựa chọn đào tạo thí điểm (mỗi trường gồm: hiệu trưởng, kế toán trưởng, trưởng phòng đào tạo, khoa chuyên môn có nghề được đào tạo thí điểm); đại diện của cơ quan chủ quản 45 trường; chuyên gia Đức và Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế (AIC).

- Nội dung: 

+ Đánh giá kết quả triển khai thực hiện đào tạo thí điểm theo từng năm học để kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức đào tạo thí điểm; 
+ Rút kinh nghiệm, hoàn thiện quy trình triển khai, tổ chức đào tạo;
+ Chuẩn bị kế hoạch triển khai cho năm học tiếp theo.


8. Tổ chức thi tốt nghiệp

- Thời gian: tùy theo thời gian đào tạo của từng nghề mà tổ chức thi tốt nghiệp cho phù hợp, nhưng chậm nhất là trước tháng 10/2024.

- Địa điểm: tại 45 trường được lựa chọn đào tạo thí điểm.

- Nội dung:

+ Vụ Đào tạo chính quy phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan của Đức tổ chức các hoạt động thi tốt nghiệp theo quy định của Đức; đề xuất thành lập các hội đồng thi tốt nghiệp cho từng nghề gồm đại diện Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Đức, Tập đoàn đào tạo AVESTOS (Đức), các chuyên gia của Đức và Việt Nam.
+ Biên soạn bộ đề thi tốt nghiệp dựa trên bộ đề thi mẫu đã cung cấp trong bộ chương trình.
+ Xây dựng quy chế đào tạo nghề của mỗi nghề, gồm: 

. Điều kiện dự thi tốt nghiệp của sinh viên;

. Quy tắc đạt kỳ thi tốt nghiệp;

. Các quy định của pháp luật về kết thúc khóa đào tạo nghề và cơ hội thi lại;

. Sơ đồ đánh giá: điểm số và thang điểm chấm điểm;

. Các quy định của pháp luật về văn bằng tốt nghiệp.

- Kỳ thi được tổ chức 2 phần:

+ Phần 1: Tổ chức trước khi kết thúc năm học thứ 2. Tỷ trọng của phần thi này khi tính kết quả thi tốt nghiệp được quy định trong Quy định đào tạo của từng nghề;

+ Phần 2: Tổ chức vào cuối khóa học. Tỷ trọng của bài thi tốt nghiệp được xác định cụ thể cho từng nghề và được quy định trong Quy định đào tạo.

9. Công tác tuyên truyền 


- Thời điểm: trước, trong và sau quá trình tổ chức đào tạo thí điểm


- Nội dung tuyên truyền:


+ Quảng bá về chương trình đào tạo, áp dụng mô hình đào tạo của Đức tại Việt Nam;

+ Công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo, giải quyết việc làm sau tốt nghiệp cho người học;

+ Chế độ chính sách cho người học chương trình đào tạo thí điểm,….
- Hình thức tuyên truyền


+ Thông tin tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (đài, báo, truyền hình, các trang thông tin điện tử) để toàn xã hội biết về công tác tổ chức đào tạo thí điểm theo 22 bộ chương trình của Đức;


+ Thông tin, quảng cáo công tác tuyển sinh trên một số báo điện tử trong thời gian tuyển sinh của các trường;


+ Các trường được lựa chọn đào tạo thí điểm: đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đối với nghề được giao đào tạo với nhiều hình thức phong phú để thực hiện thành công công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo, giải quyết việc làm cho người học sau tốt nghiệp,…. 


C- BẾ GIẢNG, CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP VÀ TỔNG KẾT ĐÀO TẠO THÍ ĐIỂM

1. Bế giảng đào tạo thí điểm

- Thời gian: công tác bế giảng được tổ chức thành 02 đợt:

+ Đợt 1 đối với những nghề có thời gian tổ chức đào tạo 3 năm: dự kiến cuối năm 2022, đầu năm 2023;
+ Đợt 2 đối với những nghề có thời gian tổ chức đào tạo 3,5 năm: dự kiến giữa năm 2023;

- Địa điểm: tại 45 trường được lựa chọn đào tạo thí điểm.

- Thành phần: lãnh đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Ban Chỉ đạo, đối tác Đức, Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế (AIC), các trường đào tạo thí điểm và sinh viên tốt nghiệp; đại diện các Bộ, ngành và các địa phương có liên quan.
- Nội dung: 

+ Công bố Quyết định công nhận tốt nghiệp cho các sinh viên đạt yêu cầu; Quyết định thi đua khen thưởng đối với những sinh viên có kết quả học tập tốt;

+ Lễ phát bằng tốt nghiệp cao đẳng của Việt Nam và của Đức;

+ Hợp tác ký kết hợp đồng với doanh nghiệp để tiếp nhận sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường (nếu có).

2. Khảo sát, đánh giá kết quả đào tạo thí điểm

- Thời gian: Năm 2023, 2024 


- Địa điểm: tại 45 trường được lựa chọn đào tạo thí điểm và một số doanh nghiệp có sinh viên thực tập, doanh nghiệp sử dụng lao động.


- Thành phần: Lãnh đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch, chuyên gia Đức, Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế (AIC), các trường đào tạo thí điểm; đại diện các Bộ, ngành, địa phương.

- Nội dung khảo sát, đánh giá: 


+ Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp, vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị công tác, cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp, mức lương.  


+ Trực tiếp gặp gỡ các doanh nghiệp để khảo sát, đánh giá về trình độ tay nghề, khả năng làm việc, khả năng thích ứng với thị trường lao động của sinh viên tốt nghiệp;

+ Làm việc với các trường tổ chức đào tạo thí điểm về kết quả quá trình tổ chức đào tạo thí điểm, thống kê kết quả, chất lượng đầu ra của sinh viên;

+ Gặp gỡ một số sinh viên tốt nghiệp ra trường đang làm việc tại các doanh nghiệp để khảo sát khả năng giải quyết công việc được phân công;

+ Tổ chức hội thảo khoa học về mô hình đào tạo kép tại Việt Nam;


+ Lập báo cáo kết quả điều tra, khảo sát về chất lượng đào tạo thí điểm.


3. Tổ chức Hội nghị tổng kết đào tạo thí điểm

- Thời gian: 1 ngày, năm 2024
- Địa điểm: miền Bắc hoặc miền Nam
- Thành phần: lãnh đạo Bộ và lãnh đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch, Vụ Đào tạo chính quy và các Vụ, đơn vị của Tổng cục, 45 trường được lựa chọn đào tạo thí điểm; cán bộ quản lý của cơ quan chủ quản 45 trường; đại diện cơ quan quản lý nhà nước về GDNN của Đức, Tập đoàn đào tạo Avestos, Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế (AIC).
- Nội dung thực hiện: 

+ Đánh giá tình hình kết quả triển khai thực hiện đào tạo thí điểm; những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức đào tạo thí điểm;
+ Rút kinh nghiệm, hoàn thiện quy trình triển khai, tổ chức đào tạo, kiểm tra, đánh giá và thi tốt nghiệp để cấp bằng cao đẳng của Việt Nam và của Đức đối với các nghề trọng điểm cấp độ quốc tế trước khi triển khai đào tạo nhân rộng;
+ Đề xuất xây dựng các văn bản hướng dẫn, quy định trong đào tạo các nghề trọng điểm cấp độ quốc tế; đề xuất các cơ chế, chính sách cho người dạy, người học, cán bộ quản lý và các cơ sở đào tạo trước khi tổ chức đào tạo nhân rộng các nghề trọng điểm cấp độ quốc tế.


4. Xây dựng, hoàn thiện các văn bản về tổ chức đào tạo các nghề trọng điểm cấp độ quốc tế theo bộ chương trình của nước ngoài 

- Báo cáo tổng kết công tác đào tạo thí điểm 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế theo các bộ chương trình chuyển giao từ Đức về số lượng, chất lượng của sinh viên tốt nghiệp ra trường.

- Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định đối với người dạy, người học, cán bộ quản lý và các cơ sở đào tạo thực hiện đào tạo những nghề trọng điểm cấp độ quốc tế theo bộ chương trình của nước ngoài.

5. Tổng hợp kế hoạch thời gian thực hiện đào tạo thí điểm

(chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo)


III - KINH PHÍ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN


1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch

Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch chi tiết đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cho 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước bố trí trong Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020, các chương trình, dự án trọng điểm trong giai đoạn 2021 - 2025, nguồn hợp pháp khác,… được giao cho Văn phòng và học phí của người học theo quy định hiện hành về học phí. 


2. Tổ chức thực hiện

a) Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch

- Phân công các đơn vị chuyên môn triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo mục tiêu, tiến độ;

- Trình Bộ đề nghị Bộ Tài chính thẩm định giá theo quy định;

- Đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Vụ Đào tạo chính quy (chủ trì)

- Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cho 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế;

- Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty thành lập Hội đồng thẩm định định mức kinh tế kỹ thuật tạm thời cho 22 nghề;  

- Chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành, địa phương và các Vụ, đơn vị trong và ngoài Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, các trường được lựa chọn tổ chức đào tạo thí điểm xây dựng kế hoạch chi tiết, dự toán kinh phí trình lãnh đạo Tổng cục phê duyệt và triển khai thực hiện;

- Phối hợp với Tập đoàn đào tạo Avestos (Đức), Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế (AIC) để triển khai Kế hoạch;

- Tổ chức thương thảo, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng đảm bảo đúng quy định và tiến độ. 

c) Vụ Kế hoạch - Tài chính

Hướng dẫn Vụ Đào tạo chính quy, các trường tham gia đào tạo thí điểm quản lý, sử dụng và lập dự toán kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch này để thực hiện bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định.

d) Văn phòng

Phối hợp với Vụ Đào tạo chính quy, các trường tham gia đào tạo thí điểm thực hiện các thủ tục thanh quyết toán kinh phí đảm bảo theo các quy định hiện hành.

e) Các Vụ, đơn vị trong Tổng cục

Các Vụ, đơn vị trong Tổng cục phối hợp với Vụ Đào tạo chính quy thực hiện các nội dung có liên quan./.
	
	TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hồng Minh


Phụ lục: 01
KẾ HOẠCH THỜI GIAN ĐÀO TẠO THEO TỪNG NGHỀ, TỪNG TRƯỜNG
(Kèm theo Kế hoạch chi tiết đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cho 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế theo Quyết định số            /QĐ-TCGDNN)
	TT
	Tên nghề 
đào tạo thí điểm
	Tên trường đào tạo thí điểm
	Thời gian đào tạo (năm)
	Số giờ đào tạo

	
	
	
	
	Số giờ các môn học chung
	Số giờ các học phần chuyên môn
	Tổng số giờ đào tao

	1
	Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí
	Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất
	3,5
	540
	6.188
	6.728

	
	
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc
	
	
	
	

	2
	Chế biến và bảo quản thuỷ sản
	Trường Cao đẳng Kinh tế, kỹ thuật và Thủy sản
	3
	600
	5.304
	5.904

	3
	Chế tạo thiết bị cơ khí
	Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2
	3,5
	540
	6.188
	6.728

	
	
	Trường Cao đẳng nghề Lilama 1
	
	
	
	

	4
	Công nghệ chế tạo vỏ tàu thuỷ
	Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II
	3,5
	540
	6.188
	6.728

	5
	Cắt gọt kim loại
	Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức
	3,5
	540
	6.188
	6.728

	
	
	Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội
	
	
	
	

	
	
	Trường Cao đẳng Công thương miền Trung
	
	
	
	

	
	
	Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore
	
	
	
	

	
	
	Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình
	
	
	
	

	
	
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu
	
	
	
	

	
	
	Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp
	
	
	
	

	
	
	Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh
	
	
	
	

	6
	Công nghệ ô tô
	Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội
	3,5
	540
	6.188
	6.728

	
	
	Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội
	
	
	
	

	
	
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng
	
	
	
	

	
	Công nghệ ô tô
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc
	3,5
	540
	6.188
	6.728

	
	
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh
	
	
	
	

	
	
	Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ
	
	
	
	

	
	
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang
	
	
	
	

	
	
	Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II
	
	
	
	

	
	
	Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp
	
	
	
	

	
	Điện công nghiệp


	Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội
	3,5
	540
	6.188
	6.728

	 

 7

 

 

 
	
	Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế
	
	
	
	

	
	
	Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi
	
	
	
	

	
	
	Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
	
	
	
	

	
	
	Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên
	
	
	
	

	
	
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang
	
	
	
	

	
	
	Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh
	
	
	
	

	8
	Điều khiển tàu biển
	Trường Cao đẳng Hàng hải I
	3
	600
	5.304
	5.904

	
	
	Trường Cao đẳng Hàng hải II
	
	
	
	

	9
	Gia công và thiết kế sản phẩm mộc
	Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc
	3
	600
	5.304
	5.904

	
	
	Trường Cao đẳng nghề Yên Bái
	
	
	
	

	10
	Hàn
	Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1
	3,5
	540
	6.188
	6.728

	
	
	Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI
	
	
	
	

	
	
	Trường Cao đẳng nghề Lilama 1
	
	
	
	

	
	
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu
	
	
	
	

	
	
	Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2
	
	
	
	

	
	
	Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II
	
	
	
	

	11
	Khai thác máy tàu thủy
	Trường Cao đẳng Hàng hải II
	3,5
	540
	6.188
	6.728

	
	
	Trường Cao đẳng Hàng hải I
	
	
	
	

	12
	Kỹ thuật chế biến món ăn
	Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội
	3
	600
	5.304
	5.904

	
	
	Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng
	
	
	
	

	
	
	Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang
	
	
	
	

	
	
	Trường Cao đẳng Du lịch Thương mại Nghệ An
	
	
	
	

	
	
	Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu
	
	
	
	

	
	
	Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng
	
	
	
	

	
	
	Trường Cao đẳng Du lịch Huế
	
	
	
	

	13
	Lắp đặt thiết bị cơ khí
	Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2
	3,5
	540
	6.188
	6.728

	14
	Quản trị khách sạn
	Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội
	3
	600
	5.304
	5.904

	
	
	Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng
	
	
	
	

	
	
	Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng
	
	
	
	

	
	
	Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang
	
	
	
	

	
	
	Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu
	
	
	
	

	15
	Quản trị lễ tân
	Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang
	3
	600
	5.304
	5.904

	
	
	Trường Cao đẳng Du lịch Thương mại Nghệ An
	
	
	
	

	16
	Sửa chữa máy tàu thuỷ
	Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy II
	3,5
	540
	6.188
	6.728

	17
	Vận hành máy thi công nền
	Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I
	3
	600
	5.304
	5.904

	
	
	Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi
	
	
	
	

	18
	Thiết kế thời trang
	Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
	3
	600
	5.304
	5.904

	19
	Vận hành thiết bị chế biến dầu khí
	Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất
	3,5
	540
	6.188
	6.728

	20
	Điện tàu thủy
	Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II
	3,5
	540
	6.188
	6.728

	21
	Kỹ thuật xây dựng
	Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
	3
	600
	5.304
	5.904

	
	
	Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị
	
	
	
	

	22
	Vận hành máy thi công mặt đường
	Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI
	3
	600
	5.304
	5.904


Phụ lục: 02
BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THỜI GIAN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÀO TẠO THÍ ĐIỂM 22 NGHỀ CHUYỂN GIAO TỪ ĐỨC
(Kèm theo Kế hoạch chi tiết đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cho 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế theo Quyết định số            /QĐ-TCGDNN)
	TT
	Nội dung
	Thời gian thực hiện/hoàn thành

	A
	CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO ĐÀO TẠO THÍ ĐIỂM
	

	1
	Xây dựng kế hoạch tổng thể
	8/2018

	2
	Tổ chức Hội nghị triển khai
	8/2018

	3
	Cung cấp tài liệu cho các trường thực hiện đào tạo thí điểm
	8 - 10/2018

	4
	Hướng dẫn các trường chuẩn bị cho đào tạo thí điểm
	9 - 12/2018

	5
	Trình Bộ thành lập 22 Hội đồng thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật tạm thời cho 22 nghề
	8 - 10/2018

	6
	Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật tạm thời, xác định chi phí đào tạo. Tổ chức thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật tạm thời cho 22 nghề và trình Bộ LĐTBXH ban hành.
	8 - 12/2018

	7
	Trình Bộ Tài chính thẩm định chi phí đào tạo thí điểm cho từng nghề của từng trường
	12/2018 - 03/2019

	8
	Xây dựng phương án tuyển sinh, quy chế, kế hoạch, tiến độ đào tạo
	9/2018 - 8/2019

	9
	Chuyên gia Đức đến khảo sát, kiểm tra, giám sát, đánh giá các điều kiện tổ chức đào tạo của các trường
	

	a
	Trình Bộ Tài chính thẩm định giá chuyên gia Đức sang Việt Nam thực hiện khảo sát, kiểm tra, đánh giá các điều kiện tổ chức đào tạo của các trường
	8 - 12/2018

	b
	Chuyên gia Đức kiểm tra, đánh giá các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo theo các tiêu chuẩn quy định của Đức
	11/2018 - 02/2019



	c
	Trình Bộ Tài chính thẩm định giá chuyên gia Đức sang Việt Nam thực hiện theo dõi, giám sát trong quá trình tổ chức đào tạo 
	02 - 9/2019

	10
	Ký hợp đồng đặt hàng đào tạo với các trường được lựa chọn đào tạo thí điểm
	10/2019

	11
	Trình Tổng Cục trưởng TCGDNN thành lập 22 hội đồng thi tốt nghiệp cho 22 nghề 
	2021 - 2022

	B
	TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THÍ ĐIỂM
	

	1
	Hội nghị hướng dẫn tổ chức đào tạo
	10/2019

	2
	Các trường tổ chức tuyển sinh
	8 - 11/2019

	3
	Khai giảng các lớp
	10 - 12/2019

	4
	Kiểm tra, hướng dẫn, giám sát việc tổ chức đào tạo thí điểm
	Trong quá trình tổ chức đào tạo

	5
	Chuyên gia Đức kiểm tra, hướng dẫn, giám sát và hỗ trợ việc tổ chức giảng dạy các nội dung chuyên môn
	Trong quá trình tổ chức đào tạo

	6
	Sơ kết năm học
	Mỗi năm tổ chức 1 lần vào tháng 10

	7
	22 Hội đồng thi tốt nghiệp tổ chức biên soạn đề thi cho 22 nghề đào tạo thí điểm
	2021 - 2022

	8
	Tổ chức thi tốt nghiệp
	trước 10/2024, tùy từng nghề

	9
	Công tác tuyên truyền
	Trước, trong và sau quá trình tổ chức đào tạo thí điểm

	C
	BẾ GIẢNG, CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP VÀ TỔNG KẾT ĐÀO TẠO THÍ ĐIỂM
	

	1
	Bế giảng đào tạo thí điểm
	- Đợt 1 đối với những nghề đào tạo 3 năm: cuối năm 2022, đầu năm 2023;

- Đợt 2 đối với những nghề tạo 3,5 năm: giữa năm 2023.

	2
	Khảo sát, đánh giá kết quả đào tạo thí điểm
	Năm 2023, 2024

	3
	Tổ chức Hội nghị tổng kết đào tạo thí điểm
	Năm 2024

	4
	Xây dựng, hoàn thiện các văn bản về tổ chức đào tạo các nghề trọng điểm cấp độ quốc tế theo bộ chương trình của nước ngoài
	Năm 2024, 2025


1

